
大切な表現 解説＆例文/Giải thích và câu ví dụ 

◆第１０課 きょかをもらう－ファッション－ [〜てもいいですか。]  
Bài 10 Cách nói xin phép – Thời trang – 

 

きょかをもらう/Cách nói xin phép 

解
かい

 説
せつ

/Giải thích 

着
き

てもいいですか。 / Tôi mặc được không? 

 

～てもいいですか  

☆きょかをもらう言
い

い方
かた

です。 / ☆Đây là cách nói để xin phép. 

 

≪動詞
ど う し

の【て形
けい

】≫に「もいいですか」をつけます。 / Chúng ta thêm "もいいですか" vào sau  

<<động từ thể -te>>. 

※【て形
けい

】の作
つく

り方
かた

は、第 2課
だ い に か

を見
み

てください。 / ※ Hãy xem Bài 2 để biết cách cấu tạo {thể -te}. 

[例
れい

]/ [Ví dụ] 

電話
で ん わ

をしてもいいですか。 / Tôi gọi điện được không?  

トイレに行
い

ってもいいですか。 / Tôi đi vệ sinh được không?  

 

友
と も

だちにきくときは、「ですか」をつけません。 

Khi hỏi bạn bè, chúng ta có thể bỏ "ですか" và chỉ dùng "もいい." 

[例
れい

]/ [Ví dụ] 

ねえ、ちょっときいてもいい？ / Này, hỏi một chút được không?  

このマンガ、かりてもいい？ / Mượn quyển truyện tranh manga này được không?  

 

☆いろいろな答
こた

え方
かた

があります。 / ☆ Có nhiều cách trả lời khác nhau.  

 

いい / Được 

もちろん！ 

 / Chắc chắn rồi! 

はい、いいですよ。 

 / Vâng, được chứ. 

どうぞ。 

 / Xin mời. 

うん、いいよ。 

 / Ừ, được. 

だめ / Không được 

いいえ、いけません。  

/ Không, không được. 

（すみません、）だめなんですよ。 

/ (Xin lỗi.) Không được đâu. 

（そうですね…、）ちょっと…。 

/ (À…) Mình e là… 

だめ。  

/ Không. 
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きょかをもらう 

例
れい

 文
ぶん

 

窓
まど

を開
あ

けてもいいですか。 

このパソコン、使
つか

ってもいいですか。 

ちょっと暑
あつ

いので、暖房
だんぼう

を消
け

してもいいですか。 

お弁当
べんとう

、ここで食
た

べてもいいですか。 

このペン、借
か

りてもいいですか。 

英語
え い ご

で話
はな

してもいいですか。 

用事
よ う じ

があるので、早
はや

く帰
かえ

ってもいいですか。 

疲
つか

れたので、ちょっと休
やす

んでもいいですか。 

 

A:「テストのとき、辞書
じ し ょ

を見
み

てもいいですか。」 

B:「いえ、辞書
じ し ょ

は使
つか

わないでください。」 

 

A:「頭
あたま

が痛
いた

いので、午後
ご ご

の授業
じゅぎょう

、休
やす

んでもいいですか。」 

B:「大丈夫
だいじょうぶ

ですか。ゆっくり休
やす

んでください。」 

 

A:「ちょっとうるさいので、テレビの音
おと

を小
ちい

さくしてもいいですか。」 

B:「あ、すいません。」 

 

A:「ここ、座
すわ

ってもいいですか。」 

B:「あ、はい。」 

 

A:「お店
みせ

の中
なか

で写真
しゃしん

をとってもいいですか。」 

B:「申
も う

し訳
わけ

ありませんが、ご遠慮
えんりょ

ください。」 

 

A:「このアルバム、見
み

てもいい？」 

B:「うん、いいよ。」 

 

A:「今度家
こ ん ど い え

に遊
あそ

びに行
い

ってもいい？」 

B:「もちろん。来
き

て来
き

て！」  
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Cách nói xin phép 

 

Câu ví dụ 

Tôi mở cửa sổ được không?  

Tôi dùng máy tính này được không? 

Trời hơi nóng, nên tôi tắt lò sưởi được không? 

Tôi ăn cơm hộp ở đây được không? 

Tôi mượn cái bút này được không? 

Tôi nói bằng tiếng Anh được không? 

Tôi có chút việc nên về sớm được không? 

Tôi hơi mệt nên nghỉ một chút được không? 

 

A: "Khi làm bài kiểm tra có dùng từ điển được không?" 

B: "Không, không dùng được từ điển."  

 

A: " Em bị đau đầu nên nghỉ buổi học chiều được không ạ?"  

B: "Không sao chứ. Hãy nghỉ ngơi cho khỏe." 

 

A: "Hơi ầm nên tôi cho tiếng tivi nhỏ đi được không." 

B: "Ôi, tôi xin lỗi." 

 

A: "Tôi ngồi đây được không?" 

B: "À, vâng." 

 

A: "Tôi có thể chụp ảnh trong cửa hàng được không?" 

B: "Rất xin lỗi. Xin không chụp ảnh ở đây." 

 

A: "Mình xem quyển album này được không?" 

B: "Ừ, được chứ." 

 

A: "Lần sau mình tới nhà bạn chơi được không?" 

B: "Tất nhiên rồi! Cậu đến nhé." 
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